Trường Tiểu học Hòa  Lợi                                    Thứ ba, ngày 31 tháng 3 năm 2020
	     Họ và tên học sinh:……………………………               BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
     Lớp:………..                                                                      MÔN: TOÁN LỚP 2



Bài 1: Số?
1dm = …cm				3dm = …cm
20cm = …dm			50cm = …dm 
10cm = …dm			30cm = …dm 
Bài 2: Tính:
       a) 3 x 7 + 29 =................                          b) 5 x 9 - 20 =................
                            =................                                               =...............                    
       c) 3 x 6 + 20 = ................                         d) 4 x 8 - 32 = ................                         
                            = ...............                                              = ................                      
Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống:
	Số hạng
	30
	52
	 9
	23
	11

	Số hạng
	60
	33
	26
	18
	29

	Tổng
	
	
	
	
	



Bài 4: Mẹ và chị hái được 74 quả cam, mẹ hái được 45 quả cam. Hỏi chị hái được bao nhiêu quả cam?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 5: Vẽ đoạn thẳng AB dài 1dm.
………………………………………………………………………………………



Trường Tiểu học Hòa  Lợi                                   Thứ ba, ngày 31 tháng 3 năm 2020
	     Họ và tên học sinh:……………………………               BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
     Lớp:………..                                                                 MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 2



Bài 1: Tìm các từ:
a) Có tiếng học: …………………………………………………………………
b) Có tiếng tập: …………………………………………………………………
Bài 2: Điền ch hay tr ?                                                 
Cây ……e,      mái …….e,       ……ung thành,      ……ung sức
Bài 3: Viết bản tự thuật theo mẫu dưới đây:
Tự thuật
Họ và tên: …………………………………………………………………………...
Nam, nữ: …………………………………………………………………………….
Ngày sinh: ………………………………………………………………………….
Nơi sinh: ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Quê quán: ……………………………………………………………………………
[bookmark: _GoBack]………………………………………………………………………………………
Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
Học sinh lớp: ………………………………………………………………………
Trường:………………………………………………………………………………
Bài 4: Tập đọc bài “Cái trống trường em” trang 45  trong sách Tiếng Việt tập 1. 
(Lưu ý Học sinh đọc 3 lần)
